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“Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của VKSND hai cấp trên địa bàn tỉnh”


Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Đoàn ĐBQH tỉnh đã ban hành Quyết định 05/QĐ-ĐĐBQH ngày 07/8/2017 thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của VKSND hai cấp trên địa bàn tỉnh” giai đoạn 2011 đến tháng 7/2017. Từ ngày 29/9/2017 đến 13/10/2017, Đoàn giám sát đã tiến hành nghiên cứu hồ sơ, xem xét báo cáo và trực tiếp làm việc với VKSND, TAND, Cơ quan cảnh sát điều tra, Cơ quan thi hành án dân sự của các đơn vị: huyện Quảng Điền, Phú Vang, thị xã Hương Trà, Hương Thủy, thành phố Huế và VKSND tỉnh. Kết quả giám sát như sau:

I. Đặc điểm tình hình của VKSND hai cấp
1. Tình hình đội ngũ cán bộ, công chức
VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế gồm có 11 phòng trực thuộc và 09 đơn vị VKSND cấp huyện. Biên chế toàn ngành hiện có 218 người, trong đó: Kiểm sát viên (KSV) 123 người, chiếm tỷ lệ 65% (KSV cao cấp 01, KSV trung cấp 49, KSV sơ cấp 73), Kiểm tra viên 36 người, hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP là 31 người. Công chức tốt nghiệp đại học trở lên là 179 người chiếm tỷ lệ 95%; trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân có 31 người; số cán bộ nữ 61 người, chiếm tỷ lệ 27 %. 

2. Cơ sở vật chất phục vụ công tác
VKSND hai cấp của tỉnh đã được ngành đầu tư, trang cấp cơ bản để đảm bảo phục vụ công tác. Hầu hết các trụ sở làm việc đều được xây dựng phù hợp để bố trí phòng làm việc, phòng tiếp dân, phòng bảo vệ, phòng trực nghiệp vụ;  được trang cấp cơ sở vật chất như bàn ghế, máy vi tính, máy phô tô, máy in, máy chiếu, xe mô tô, một số đơn vị có xe ô tô (gồm VKSND: tỉnh, thành phố Huế, huyện Phú Lộc và huyện A Lưới) và các trang thiết bị làm việc khác đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ công tác. Bên cạnh đó, trụ sở của VKSND thị xã Hương Thủy và Hương Trà xây dựng đã lâu, phòng làm việc có diện tích nhỏ ảnh hưởng đến nhu cầu làm việc của cán bộ.    

3. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ Kiểm sát viên, Kiểm tra viên

Hằng năm, VKSND tỉnh căn cứ kế hoạch đào tạo của ngành và địa phương đã đề nghị VKSND tối cao và địa phương cử đi đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ kiểm sát. Thời gian qua, đã cử 209 đồng chí theo học các lớp (trong đó: Cao cấp lý luận chính trị 08 người, Cao học Luật 04 người, lớp Quản lý chỉ đạo điều hành 07 người, bồi dưỡng về nghiệp vụ dân sự, hình sự 99 người, nghiệp vụ kiểm sát 86 người…). 
II. Một số kết quả đạt được trong việc thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp

1. Thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
- VKSND hai cấp xác định đây là khâu công tác đột phá và trọng tâm nhằm triển khai thực hiện hướng dẫn về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của liên ngành trung ương nhằm nâng cao toàn diện hiệu quả công tác thụ lý giải quyết và kiểm sát việc thụ lý giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm xảy ra tại địa phương. Thời gian qua, VKSND hai cấp đã kiểm sát 6.834 tin báo, đã giải quyết 6.686 tin (đạt 97,83%, vượt chỉ tiêu đề ra), còn lại chưa xử lý 148 tin (trong đó quá hạn 02 tin báo).
- Qua công tác kiểm sát, VKSND hai cấp đã ban hành 100 kiến nghị, 12 công văn yêu cầu khắc phục các vi phạm trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; yêu cầu Cơ quan điều tra (CQĐT) khởi tố 121vụ/158 bị can; hủy quyết định không khởi tố của CQĐT và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự 02 vụ.
2. Thực hành quyền công tố và kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự
- VKSND hai cấp đã kiểm sát điều tra 4.285 vụ/7.002 bị can. CQĐT đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 3.921 vụ/6.605 bị can (đạt tỷ lệ 91,5%); đình chỉ điều tra 68 vụ/120 bị can (lý do: người bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố; do chuyển biến của tình hình mà hành vi không còn nguy hiểm cho xã hội; bị can đã chết; người thực hiện hành vi phạm tội bị bệnh tâm thần... ) (đạt tỷ lệ 1,59%); tạm đình chỉ điều tra 128 vụ/8 bị can (đạt tỷ lệ 2,99%). Hiện còn đang điều tra 168 vụ/269 bị can đang trong hạn luật định. Qua kiểm sát, VKSND phát hiện một số vi phạm trong hoạt động điều tra như: CQĐT không thông báo cho VKS biết để cử KSV tham gia kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường; không thực hiện yêu cầu điều tra của VKS về việc bắt bị can để tạm giam; vi phạm việc đề nghị gia hạn thời hạn điều tra...VKSND hai cấp đã ban hành 52 kiến nghị, yêu cầu CQĐT khắc phục các vi phạm.

 - Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố: VKSND hai cấp đã xử lý 3.953 vụ/6.695 bị can; đình chỉ 6 vụ/8 bị can (lý do: người bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố; do chuyển biến của tình hình mà hành vi không còn nguy hiểm cho xã hội); quyết định truy tố 3.902 vụ/6.614 bị can đúng thời hạn (đạt 98,7% số vụ đã thụ lý ). Thông qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố, VKSND hai cấp đã phát hiện một số vi phạm, thiếu sót trong quản lý kinh tế, xã hội nên đã ban hành 14 kiến nghị, 01 yêu cầu đề nghị cơ quan, tổ chức khác thực hiện các biện pháp phòng ngừa vi phạm, tội phạm.
- Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự của VKSND: 
+ VKSND hai cấp thụ lý kiểm sát xét xử sơ thẩm 3.954 vụ/6.645 bị cáo. Tòa án đã xét xử 3.863 vụ/6.502 bị cáo, trong đó: xét xử lưu động 566 vụ; đình chỉ xét xử 13 vụ/17 bị cáo (lý do: người bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố; người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết); tạm đình chỉ xét xử 3 vụ/6 bị cáo; chưa xét xử 75 vụ/120 bị cáo. 
+ VKSND tỉnh thụ lý kiểm sát xét xử phúc thẩm 1.232 vụ/1.669 bị cáo. Tòa án đã xét xử 913 vụ/1.252 bị cáo (trong đó: y án sơ thẩm 890 bị cáo, sửa án sơ thẩm 344 bị cáo, hủy án sơ thẩm 18 bị cáo); đình chỉ xét xử 295 vụ/384 bị cáo (bị cáo rút kháng cáo); chưa xét xử 24 vụ/33 bị cáo. 
Trong giai này, Tòa án vẫn còn một số vi phạm, thiếu sót như: chuyển bản án quá hạn luật định, vi phạm về thời hạn hoãn phiên tòa, vi phạm trong việc tổng hợp hình phạt, vi phạm về nội dung ghi trong bản án, vi phạm trong việc áp dụng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự...VKSND hai cấp đã ban hành 13 kiến nghị; 108 kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm; 02 kháng nghị giám đốc thẩm; ban hành 06 báo cáo đề nghị VKSND cấp cao tại Đà Nẵng kháng nghị Giám đốc thẩm. 
3. Công tác kháng nghị bản án, quyết định của Tòa án trong trường hợp phát hiện oan, sai, bỏ lọt tội phạm, người phạm tội
- VKSND hai cấp kháng nghị 108 vụ/179 bị cáo (trong đó: VKSND cấp huyện 37 vụ/ 65 bị cáo; VKSND tỉnh kháng nghị trên cấp 70 vụ/ 108 bị cáo và kháng nghị ngang cấp 01 vụ/ 06 bị cáo). Tòa án đã giải quyết 105 vụ/176 bị cáo, kết quả: VKSND rút kháng nghị 25 vụ/ 45 bị cáo (tỷ lệ 25,5%); VKS cấp cao rút kháng nghị 01 vụ/ 06 bị cáo (tỷ lệ 3%); Toà án chấp nhận kháng nghị 55 vụ/ 81 bị cáo (tỷ lệ 46%), không chấp nhận kháng nghị 25 vụ/45 bị cáo (tỷ lệ 25,5%); còn lại: 02 vụ/ 02 bị cáo.

- VKSND tỉnh kháng nghị giám đốc thẩm 02 vụ/04 bị cáo, kết quả Tòa án chấp nhận 02 vụ/04 bị cáo (tỷ lệ 100%).

4. Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam; thi hành án hình sự; thi hành án dân sự
- Về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam của VKSND hai cấp: 
+ Thụ lý kiểm sát tạm giữ 2.022 người, đã giải quyết 2.019 người, trong đó:  khởi tố chuyển tạm giam 1919 người, khởi tố áp dụng biện pháp ngăn chặn khác hoặc trả tự do 100 người,  số người tạm giữ chết do tự sát 01 người, (tỷ lệ bắt giữ xử lý hình sự là 100%), còn tạm giữ 02 người. 

+ Thụ lý kiểm sát tạm giam 5.140 người, trong đó: đã giải quyết 4.781 người; chết 02 người (do suy tim; suy hô hấp, nhiễm HIV); hiện đang tạm giam 357 người.

- Về công tác kiểm sát thi hành án hình sự: VKSND hai cấp kiểm sát 100% quyết định thi hành án của TAND hai cấp ban hành. Tiến hành kiểm sát trực tiếp 01 lần/1 năm tại Cơ quan Thi hành án hình sự cùng cấp, 02 lần/1 năm tại Trại giam Bình Điền thuộc Tổng Cục VIII, Bộ Công an. Ngoài ra, VKSND cấp huyện đã tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại một số UBND cấp xã. Qua công tác kiểm sát đã ban hành 42 kháng nghị yêu cầu Tòa án hủy bỏ các quyết định thi hành án; ban hành 114 kiến nghị, 18 yêu cầu đối với Tòa án, Cơ quan THA hình sự yêu cầu khắc phục các vi phạm như: chậm áp giải bị án đi chấp hành án; chuyển giao hồ sơ thi hành án về UBND cấp phường, xã giám sát, giáo dục; bị án chấp hành án treo có điều kiện được xét rút ngắn thời gian thử thách nhưng không được địa phương làm thủ tục đề nghị quy định; số bị án được giám sát, giáo dục ở địa phương bỏ đi cư trú ở nơi khác không được thông báo theo dõi; ra quyết định phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục chậm; chưa thực hiện việc phối hợp với gia đình người được hưởng án treo để giám sát, giáo dục đối với bị án theo quy định.  
VKSND tỉnh kiểm sát việc xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù mỗi năm 03 đợt. Tổng số phạm nhân được Công an tỉnh, Trại Giam Bình Điền thuộc Tổng cục VIII - Bộ Công an đề nghị xét giảm án là 7.492 trường hợp, trong đó: đề nghị không xét giảm 30 trường hợp, hạ mức xét giảm 107 trường hợp và đã được Hội đồng xét giảm án chấp nhận. 

- Công tác kiểm sát thi hành án dân sự (THADS): kiểm sát 100% quyết định về THADS nhận được (đạt 100%); tổng số phải thi hành là 24.291 việc/1.205.965.535.000 đồng, đã kết thúc thi hành án 21.584 việc với số tiền hơn 600 tỷ đồng. Qua công tác kiểm sát, VKSND hai cấp đã phát hiện nhiều dạng vi phạm của Cơ quan THADS: chậm gửi các quyết định về thi hành án cho VKS; ra quyết định về thi hành án không đảm bảo; xác minh điều kiện thi hành án không chính xác; chậm xác minh điều kiện thi hành án; xâm tiêu tiền thi hành án, chậm nộp tiền vào quỹ cơ quan thi hành án; thu, chi tiền thi hành án không đúng; chậm xét miễn thi hành án. VKSND hai cấp đã ban hành 83 kháng nghị, 111 kiến nghị, 49 yêu cầu Cơ quan THADS khắc phục vi phạm và được Cơ quan THADS chấp nhận. 

5. Kết quả việc thực hiện các nội dung kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu của VKSND hai cấp
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, thời gian qua, VKSND hai cấp tiến hành kiểm sát và đã kịp thời phát hiện những sai phạm thiếu sót của các cơ quan tư pháp, những nguy cơ dẫn đến hành vi phạm tội của các cơ quan hữu quan trên địa bàn toàn tỉnh trong qua trình thực hiện nhiệm vụ đã ban hành nhiều kháng nghị, kiến nghị và yêu cầu khắc phục. Phần lớn các kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu của VKSND ban hành được các cơ quan tư pháp, các cơ quan hữu quan trên địa bàn toàn tỉnh tiếp thu khắc phục, sữa chữa và thực hiện.
6. Công tác phối hợp với Công an, Tòa án, Cơ quan thi hành án, Thanh tra, các cơ quan nhà nước khác, UBMTTQVN và các tổ chức thành viên của Mặt trận để phòng, chống tội phạm
- Công tác phối hợp giữa VKSND hai cấp với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan hữu quan khác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm được chú trọng và quan tâm thực hiện tốt, cụ thể: chủ trì phối hợp soạn thảo, ký kết “Quy chế phối hợp trong thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm” của liên ngành các cơ quan cùng cấp; chủ trì hội nghị liên ngành giữa Viện kiểm sát - Công an - Tòa án xác định 246 vụ án trọng điểm, đưa ra xét xử lưu động 651 vụ án phục vụ tốt yêu cầu, nhiệm vụ chính trị tại địa phương và phục vụ công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật; VKSND hai cấp phối hợp với Tòa án hai cấp tổ chức 260 phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cáo kỹ năng nghiệp vụ tại phiên tòa.

- VKSND tỉnh đã chủ trì tổ chức nhiều phiên họp liên ngành giữa VKS - Tòa án - Cơ quan Thi hành án hai cấp trong việc phối hợp giải quyết các việc THADS tồn đọng qua nhiều năm do bản án, quyết định Tòa án tuyên chưa rõ, khó thi hành; giải quyết xử lý tang vật tồn kho tại Cơ quan THADS; phối hợp trong công tác thống kê liên ngành và các việc khác liên quan đến công tác phối hợp trong thi hành án dân sự. Kết quả, các cơ quan phối hợp thống nhất giải quyết đến nay không còn việc THADS tồn do bản án, quyết định Tòa án tuyên không rõ, khó thi hành.
- VKSND hai cấp chủ trì, phối hợp với cùng UBMTTQVN cùng cấp ký kết quy chế phối hợp liên ngành trong kiểm tra, giám sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, THADS; kiểm tra, giám sát việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.
III. Đánh giá chung về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp

1. Những kết quả đã đạt được
Trong những năm qua, dưới sự lãnh chỉ đạo kịp thời của tập thể lãnh đạo VKSND hai cấp cùng với sự nỗ lực, phấn đấu, làm việc với tinh thần trách nhiệm của tập thể cán bộ, công chức, VKSND hai cấp đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, cụ thể. 
- Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp có nhiều chuyển biển tích cực, toàn diện; chức năng công tố ngày càng được thể hiện rõ hơn; chất lượng các khâu công tác của năm sau được nâng lên rõ rệt so với năm trước. Đáng chú ý là tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố đã tăng lên đáng kể, hàng năm luôn đạt trên 90%, các tin báo quá hạn được giải quyết dứt điểm; tiến độ điều tra án hình sự được đẩy nhanh, nâng cao tỷ lệ giải quyết án, hàng năm luôn đạt trên 85%; không để xảy ra trường hợp bắt giữ nhưng sau đó lại chuyển xử lý hành chính; tỷ lệ truy tố đạt 100%; không để xảy ra tình trạng quá hạn, gia hạn điều tra, truy tố, xét xử đối với các trường hợp không đáng có; không có trường hợp đình chỉ vì không cấu thành tội phạm; không có trường hợp VKSND truy tố nhưng Tòa án tuyên không phạm tội; tỷ lệ án trả hồ sơ bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng hàng năm giảm. 
- Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp có chuyển biến rõ rệt và đạt kết quả cao, đã kịp thời phát hiện nhiều vi phạm, thiếu sót trong hoạt động tư pháp và ban hành kiến nghị, kháng nghị khắc phục. Các kiến nghị, kháng nghị của VKSND bảo đảm có căn cứ và đúng pháp luật.

2. Những tồn tại, hạn chế
Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của VKSND hai cấp vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: 

- Mặc dù đã có quy chế phối hợp liên ngành nhưng công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố vẫn chưa thường xuyên, còn để xảy ra tình trạng quá hạn, việc yêu cầu CQĐT khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bổ sung hành vi phạm tội vẫn còn diễn ra ở một số đơn vị cấp huyện, làm hạn chế kết quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

- Công tác kiểm sát việc giải quyết các loại án chưa triệt để, chất lượng chưa đáp ứng được yêu cầu. Vẫn còn xảy ra tình trang án quá hạn, án tạm đình chỉ nhiều năm nhưng chưa đôn đốc, theo dõi, có biện pháp thích hợp để đưa vụ án ra giải quyết nên đương sự gửi đơn khiếu nại, tố cáo nhiều lần đến các cơ quan có thẩm quyền của Trung ương và địa phương. 
- Trình độ năng lực của một số KSV còn hạn chế, quan điểm thực hành quyền công tố chưa nhất quán trong một số vụ án hình sự dẫn đến án bị hủy để điều tra, xét xử lại nhiều lần, gây bứt xúc trong dư luận. Tình trạng án bị cấp phúc thẩm sửa do lỗi của KSV vẫn còn diễn ra.

- Tình trạng trả hồ sơ điều tra bổ sung do thiếu sót của KSV; tiến độ giải quyết một số vụ án còn chậm nên phải gia hạn thời hạn điều tra, truy tố; tình trạng Tòa án cấp sơ thẩm chuyển bản án cho VKS quá hạn vẫn xảy ra nhiều nhưng kiến nghị khắc phục vi phạm chưa được chú trọng thực hiện; Công tác phối hợp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong thi hành án hình sự tại UBND cấp xã chưa đạt kết quả cao.


- Mặc dù VKSND đã thường xuyên theo dõi, kiểm sát chặt chẽ việc chấp hành các thủ tục tạm giữ, tạm giam theo đúng quy định của pháp luật, nhưng vẫn để xảy ra tình trạng người bị tạm giữ, tạm giam chết trong trại.

- Công tác kiểm sát việc THADS có nơi chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Tỷ lệ số vụ việc, số tiền được thi hành trên tổng số vụ việc, số tiền phải thi hành chưa cao; tình trạng chậm xác minh điều kiện thi hành, án có điều kiện nhưng chưa đưa ra thi hành, công tác chi trả tiền thi hành án cho đương sự có nhiều trường hợp còn chậm, việc xử lý tài sản thi hành án có nơi chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật, không bảo đảm điều kiện cho người được ưu tiên mua tài sản, đã hết thời hạn tạm hoãn thi hành án nhưng cơ quan thi hành án không ra quyết định tiếp tục thi hành.
IV. Nguyên nhân

Những tồn tại, hạn chế nêu trên xuất phát từ những nguyên nhân chủ yếu sau:

1. Do năng lực, kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử, tranh tụng của một số KSV tại phiên tòa chưa đáp ứng yêu cầu; một số đơn vị chưa quan tâm đúng mức, còn thụ động, thiếu chặt chẽ trong kiểm sát bản án, quyết định giải quyết các vụ, việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại nên số lượng kháng nghị phúc thẩm còn ít so với số lượng bản án, quyết định bị cấp phúc thẩm sửa, hủy.
2. Một số cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan có liên quan khác chưa thật sự nghiêm túc trong việc thực hiện các kiến nghị, yêu cầu khắc phục của VKSND; một số địa phương chưa thực sự quan tâm, sự hướng dẫn nghiệp vụ của Cơ quan Thi hành án hình sự cấp huyện trong công tác thi hành án hình sự, đặc biệt là công tác thi hành án đối với án treo, án cải tạo không giam giữ tại UBND cấp xã. 

 3. Một số quy định của pháp luật liên quan đến việc thực hiện công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp vẫn chưa đầy đủ, còn có những khó khăn, vướng mắc, bất cập như sau:

- Xu hướng tội phạm có yếu tố nước ngoài xảy ra ngày càng nhiều, một số trường hợp ủy thác điều tra chậm có kết quả hoặc kết quả ủy thác chưa đáp ứng được nội dung yêu cầu ủy thác, làm cho vụ án bị kéo dài, gia hạn điều tra để đợi kết quả tương trợ tư pháp. Điều này ảnh hưởng đến tính kịp thời trong công tác đấu tranh, xử lý tội phạm cũng như tỷ lệ giải quyết án tại cơ quan điều tra mà Ngành kiểm sát đã đề ra.

- Tại khoản 1 Điều 9 Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 02/8/2013 (Thông tư 06) quy định “sau khi tiếp nhận thông tin liên quan đến tội phạm, Cơ quan điều tra phải tiến hành phân loại, xác minh sơ bộ ban đầu...”. Như vậy trong giai đoạn xác minh sơ bộ ban đầu của Cơ quan điều tra không quy định VKSND có các hoạt động kiểm sát trong giai đoạn này, điều này ảnh hưởng rất lớn tới hiệu quả công tác kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo tội phạm. Bên cạnh đó, Thông tư 06 không quy định thời hạn xác minh sơ bộ ban đầu là bao lâu nên nảy sinh một số trường hợp lạm dụng quy định này.

- Tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 06 quy định Công an xã, phường, thị trấn là cơ quan tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Tuy nhiên, trong thực tế Công an xã, phường là đơn vị tiếp nhận ban đầu tin báo, tố giác về tội phạm và cũng là cơ quan có thẩm quyền xác minh, giải quyết một số vụ việc xảy ra tại địa bàn. Trong trường hợp có một số vụ việc nghiêm trọng có dấu hiệu của tội phạm do Công an cấp xã tiếp nhận nhưng không báo cáo kịp thời hoặc không chuyển cho cơ quan điều tra cấp huyện mà tự giải quyết và xử lý hành chính dẫn đến bỏ lọt tội phạm, hoặc chuyển chậm gây khó khăn cho việc xử lý. Những trường hợp này VKSND không kiểm sát được vì Thông tư 06 không quy định cho VKSND kiểm sát việc xử lý tin báo của Công an cấp xã dẫn đến bỏ lọt tội phạm.

- Hiện nay việc áp dụng Nghị định 208/2013/NĐ-CP ngày 17/12/2013 của Chính phủ quy định các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ gặp nhiều khó khắc, vướng mắc. Cụ thể tại khoản 1 Điều 3 quy định chủ thể bị tác động trong khi thi hành công vụ, tuy nhiên trên thực tế ngoài những chủ thể trên trực tiếp tham gia thi hành công vụ thì một số chủ thể khác cũng được điều động tham gia khi bị các đối tượng chống đối hành hung gây thương tích những các chủ thể này lại không được quy định trong Nghị định nên gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý.
 - Quy định của Nghị định số 89/1998/NĐ-CP ngày 07/11/1998 của Chính phủ và pháp luật hiện hành về chế độ quản lý giam, giữ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam chưa cụ thể (việc thăm gặp thân nhân, người bào chữa, việc thực hiện các quyền nhân thân, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tạm giữ, tạm giam…); chế độ ăn, mặc, ở, khám chữa bệnh còn chưa phù hợp với điều kiện thực tế; chưa có quy định về chế độ đối với người đồng tính hoặc người có khiếm khuyết về giới tính; chưa có quy định cụ thể về việc cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam mang quốc tịch nước ngoài tiếp xúc lãnh sự.

- Việc phân loại giam giữ theo quy định của Nghị định số 89/1998/NĐ-CP rất khó để bảo đảm thực hiện được trong thực tế; việc quản lý người bị kết án tử hình gặp nhiều khó khăn do chưa có cơ chế phù hợp; tổ chức bộ máy và cơ chế quản lý trại tạm giam, nhà tạm giữ được điều chỉnh bởi nhiều văn bản khác nhau, chưa có sự thống nhất; điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, tài chính chưa đáp ứng yêu cầu thực tế nên hạn chế hiệu quả công tác quản lý giam giữ; đội ngũ cán bộ, chiến sĩ làm công tác quản lý trại tạm giam, nhà tạm giữ hiện nay chưa đáp ứng yêu cầu cả về số lượng và chất lượng.

- Cán bộ làm công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự phải thường xuyên tiếp xúc với môi trường độc hại, các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm bệnh cao nhưng không có chế độ bảo hộ, bồi dưỡng độc hại. 

- Công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù còn nhiều hạn chế, do chưa huy động được các nguồn kinh phí để hỗ trợ cho công tác tái hòa nhập cộng đồng; sự tham gia vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền, nhất là ở cơ sở đối với công tác tái hòa nhập cộng đồng chưa được quan tâm thực hiện. 

- Tại Điều 98 Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014) quy định, “ngay khi kê biên tài sản mà đương sự thoả thuận được về giá tài sản hoặc về tổ chức thẩm định giá thì chấp hành viên lập biên bản về thỏa thuận đó. Giá tài sản do đương sự thỏa thuận là giá khởi điểm để bán đấu giá”. Tuy nhiên, khi thỏa thuận giá, đương sự lại thỏa thuận quá cao so với thực tế, dẫn đến tài sản không bán được. Đồng nghĩa với việc người có thẩm quyền thi hành án ra quyết định giảm giá để tiếp tục bán đấu giá, mỗi lần giảm giá không quá 10% giá trị tài sản lúc khởi điểm cho đến khi giá khởi điểm thấp hơn nghĩa vụ thi hành án (theo quy định tại Điều 104 Luật thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014). Dẫn đến, việc thi hành án sẽ bị kéo dài, án tồn đọng ngày càng nhiều. Ngoài ra, việc xác định tài sản kê biên theo giá thị trường là vấn đề hết sức khó khăn trong việc thực hiện.
- Tòa án và CQĐT chưa có văn bản nào hướng dẫn riêng về quy trình thụ lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp dẫn đến việc kiểm sát và giải quyết công tác khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp của VKSND và các cơ quan tư pháp gặp nhiều khó khăn, đôi khi quan điểm chưa thống nhất. Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP ngày 10/8/2005 (Thông tư 02) của liên ngành tư pháp Trung ương không còn phù hợp với các quy định mới của pháp luật hiện hành. 
V. Kiến nghị, đề xuất


1. Đối với Quốc hội


Nghiên cứu sửa đổi Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014) về các quy định liên quan đến việc định giá tài sản kê biên trong trường hợp giá tài sản do đương sự thoả thuận và việc xác định tài sản kê biên theo giá thị trường để rút ngắn thời gian trong việc kê biên, xử lý tài sản khi thi hành án dân sự, giảm số vụ việc thi hành đang tồn đọng kéo dài.
2. Đối với Chính phủ
Xem xét sửa đổi, bổ sung các văn bản sau:

- Sửa đổi khoản 1 Điều 3 Nghị định số 208/2013/NĐ-CP ngày 17/12/2013 của Chính phủ quy định các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ theo hướng mở rộng thêm một số chủ thể nhằm có cơ sở để xử lý các hành vi chống người thi hành công vụ.

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 89/1998/NĐ-CP ngày 07/11/1998 của Chính phủ ban hành quy chế về tạm giữ, tạm giam và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan đến công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự một cánh đồng bộ, thống nhất và cụ thể hơn nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện công tác này. 
- Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ theo hướng có giải pháp bền vững hơn trong việc tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù nhưng không có việc làm hoặc việc làm không ổn định; huy động được các nguồn kinh phí để hỗ trợ cho công tác tái hòa nhập cộng đồng; hạn chế thấp nhất tình trạng tái phạm.
3. VKSND tối cao
Phối hợp với liên ngành tư pháp Trung ương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các văn bản sau:
- Sửa đổi khoản 1 Điều 9 Thông tư số 06 theo hướng quy định thời hạn cụ thể xác minh sơ bộ ban đầu, đồng thời bổ sung quy định VKSND có chức năng, nhiệm vụ kiểm sát hoạt động này và kiểm sát hoạt động thụ lý, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm của Công an cấp xã.

- Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02 để ban hành quy trình về thụ lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo và ban hành hệ thống biểu mẫu sử dụng chung cho các ngành tư pháp.
- Quan tâm bố trí kinh phí nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc của VKSND các huyện, thị xã, thành phố Huế. Hiện tại trụ sở làm việc của một số VKSND cấp huyện xây dựng từ lâu đã xuống cấp, diện tích không bảo đảm theo yêu cầu, không có phòng tiếp công dân theo quy định.
4. Đối với UBND tỉnh

- Chỉ đạo các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần cảnh giác đối với tội phạm trong quần chúng nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, quản lý nhà nước đối với một số hoạt động, dịch vụ nhạy cảm như quán bar, dịch vụ cầm đồ, cà phê bóng đá trá hình nhằm phòng ngừa, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật.

- Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo UBND cấp xã tạo điều kiện thuận lợi trong công tác xét xử án lưu động; nghiêm túc thực hiện và chủ động phối hợp với cơ quan thi hành án hình sự cấp huyện trong công tác thi hành án hình sự, đặc biệt là công tác thi hành án đối với án treo, án cải tạo không giam giữ tại địa phương.
5. Đối với VKSND hai cấp
Đoàn giám sát đề nghị VKSND hai cấp thực hiện một số nội dung sau:
- Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng trong thời gian tới, bảo đảm thống nhất trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, tránh tình trạng trả hồ sơ điều tra bổ sung; nhưng không làm mất đi tính độc lập của các cơ quan trong quá trình giải quyết vụ án. Hạn chế thấp nhất tình trạng án oan, sai; không để bỏ lọt tội phạm, hành vi phạm tội.

- Đẩy mạnh công tác kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo tội phạm; công tác khởi tố, điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra; công tác tạm giam, tạm giữ. Nghiên cứu có cơ chế để kiểm soát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm do công an cấp xã thụ lý giải quyết, tránh bỏ lọt tội phạm.

- Kiểm sát chặc việc thu lý, giải quyết các loại án do TAND hai cấp thực hiện; chú trọng đối với các vụ án quá hạn, án tạm đình chỉ; đặc biệt đối với các vụ án bị tạm đình chỉ hơn 10 năm nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Có cơ chế thông tin với Đoàn ĐBQH tỉnh trong công tác này, để kịp thời giám sát theo đúng quy định của pháp luật.

- Phối hợp với TAND cùng cấp tăng cường hơn nữa trong công tác đưa các vụ án ra xét xử lưu động nhằm tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân.

6. Đối với các cơ quan TAND, Công an, THADS cấp tỉnh, cấp huyện

Qua công tác kiểm sát, VKSND hai cấp đã phát hiện những sai sót của các cơ quan tiến hành tố tụng. Đề nghị các cơ quan TAND, Công an, THADS cấp tỉnh, cấp huyện rút kinh nghiệm, có giải pháp hợp lý, tránh để những sai sót tương tự xảy ra trong thời gian tới và thực hiện nghiêm túc các yêu cầu, kiến nghị của VKSND.

7. Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh 
Có trách nhiệm theo dõi, đánh giá việc thực hiện các kết quả, nội dung kiến nghị, đề xuất của Đoàn giám sát đối với các cơ quan, đơn vị liên quan.
Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế kính báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội./.
	Nơi nhận:

- Ủy ban thường vụ Quốc hội;

- Ủy ban Tư pháp của Quốc hội;

- VKSND tối cao;

- Vụ PVHĐGS, VPQH;

- Thường vụ Tỉnh ủy;


- TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- Các vị ĐBQH tỉnh;

- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- VKSND tỉnh; VKSND các huyện, TX, TP;

- TAND, Công an, THADS cấp tỉnh, huyện;

- VP: Lãnh đạo, CV;


- Lưu VT.
	TM. ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 

KT. TRƯỞNG ĐOÀN

PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN
Nguyễn Chí Tài
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